
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 29 ngõ 286 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

26/05/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LÊ DƯƠNG

0109197643

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
LÊ DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LE DUONG PRODUCTION AND TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: LE DUONG PRO & TRADING CO ., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý.
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

2. Quảng cáo 7310

3. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

4. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); 
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket).

4719

5. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh.

4722

6. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ thịt gia súc, gia cầm tươi sống, đông lạnh lưu 
động hoặc tại chợ; Bán lẻ thủy sản tươi sống, đông lạnh lưu 
động hoặc tại chợ

4781

7. Bán buôn tổng hợp 4690

8. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Bảo quản rau, quả, hạt bằng phương pháp đông lạnh, 
sấy khô, ngâm dầu; Rang các loại hạt; Chế biến thức ăn từ hạt 
và thức ăn sệt; Bóc vỏ hạt điều, bóc vỏ đậu phộng;

1030

9. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ 
kho ngoại quan); Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại 
khác

5210

10. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

12. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

13. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

15. Bán buôn thực phẩm 4632

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Điều 3 Nghị định 187/2013/NĐ – CP).
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

8299(Chính)

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       113588931
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Yên Hòa 2, Xã Yên Mông, Thành phố Hoà Bình, 
Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 805, tòa B10B, KĐT Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, 
Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN LÊ DƯƠNG Nam

15/04/1991 Kinh Việt Nam

03/09/2013 Công an tỉnh Hòa Bình

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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